
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH Tuần Ngày

1 Tiếng Anh cơ bản 1
K26 QK

nhóm 1
Không 39 3 40 5x2 10 302 Sáng Thứ 2 38-47

18,25/9/2017

2,9,16,23,30/10/2017

6,13,27/11/2017

Phạm Mai Lan Th/s

2 Tiếng Anh cơ bản 1
K26 QK

nhóm 2
Không 39 3 40 5x2 10 402 Sáng Thứ 2 38-47

18,25/9/2017

2,9,16,23,30/10/2017

6,13,27/11/2017

Nguyễn Thị Kim Ngân Th/s

3 Toán ứng dụng trong kinh tế K26 QK Không 78 4 55 5x2 13 302 Sáng
Thứ

3, (4)
38 -43 

19,26/9/2017

3,10,17,24,31/10/2017

7,14,21,28, 29/11/2017

5/12/2017

13h-14h30

8/12/2017
Trần Bá Phi v TS

4
Tiếng Việt & soạn thảo văn bản 

quản lý doanh nghiệp
K26 QK Không 78 2 25 5x2 7 302 Sáng Thứ 4 38-47

20,27/9/2017

4,11,18,25/10/2017

1/11/2017

13h-14h30

15/11/2017
Phạm Văn Tuấn Th/s

5
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lênin phần 2
K26 QK Không 78 3 40 5x2 10 302 Sáng Thứ 5 38 -47 

21,28/9/2017

5,12,19,26/10/2017

2,16,23,30/11/2017

Lê Thị Thúy Nga v TS

6
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lênin phần 1
K26 QK Không 78 2 25 5x2 7 302 Sáng Thứ 6 38 -44 

22,29/9/2017

6,13,20,27/10/2017

3/11/2017

Nguyễn Đình Tường v
PGS

TS

7 Job tour K26 QK Thứ 7
21/10

4, 18/11

Ngoại khóa

(chia nhóm nhỏ)

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 
K26 - Hệ chính quy học kỳ 1

(2017-2018)

(Kỳ 1)KHOA KINH TẾ

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 01 - NĂM HỌC 2017 - 2018
(Từ ngày 18/9 đến ngày 10/12/2017 )

Địa điểm: Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

TT TÊN MÔN HỌC LỚP 

Điều 

kiện

tiên 

quyết

Sỹ 

số

Số 

TC

Số giờ 

KH Số 

buổi

Phòng 

học

Buổi 

học

Ngày 

học

Thời gian học

Dự kiến thi Họ và tên giảng viên
Học 

vị

Sĩ số 

thực 

học

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

Tháng 12

(theo kế 

hoạch nhà 

trường )

Tháng 12

(theo kế 

hoạch nhà 

trường )

Ghi chú:   Sáng bắt đầu học từ 7h10; Chiều từ 13h00 Hà Nội, ngày  05   tháng   8   năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH Tuần Ngày

1 Tiếng Anh cơ bản 1
K26QT

nhóm 1
Không 44 3 40 5x2 10 404 Chiều Thứ 2 38-47

18,25/9/2017

2,9,16,23,30/10/2017

6,13,27/11/2017

Nguyễn Nam Chi Th/s

2 Tiếng Anh cơ bản 1
K26 QT

nhóm 2
Không 43 3 40 5x2 10 402 Chiều Thứ 2 38-47

18,25/9/2017

2,9,16,23,30/10/2017

6,13,27/11/2017

Hoàng Thu Huyền Th/s

3 Toán ứng dụng trong kinh tế K26 QT Không 87 4 55 5x2 13 404 Chiều
Thứ

3,(4)
38 -44 

19,26/9/2017

3,10,17,24,31/10/2017

7,14,21,28,29/11/2017

5/12/2017

8h-9h30

8/12/2017
Trần Bá Phi v TS

4
Tiếng Việt & soạn thảo văn bản 

quản lý doanh nghiệp
K26 QT Không 87 2 25 5x2 7 404 Chiều

Thứ

4
38 -44 

20,27/9/2017

4,11,18,25/10/2017

1/11/2017

8h-9h30

15/11/2017
Phạm Văn Tuấn Th/s

5
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lênin phần 2
K26 QT Không 87 3 40 5x2 10 404 Chiều Thứ 5 38 -47 

21,28/9/2017

5,12,19,26/10/2017

2,16,23,30/11/2017

Lê Thị Thúy Nga v TS

6
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lênin phần 1
K26 QT Không 87 2 25 5x2 7 404 Chiều Thứ 6 38-47

22,29/9/2017

6,13,20,27/10/2017

3/11/2017

Nguyễn Đình Tường v
PGS

TS

7 Job tour K26 QT Thứ 7
28/10

11,25/11

Ngoại khóa

(chia nhóm nhỏ)

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI K26 - Hệ chính quy học kỳ 1 (2017-2018)

(Kỳ 1)
KHOA KINH TẾ

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 01 - NĂM HỌC 2017 - 2018
(Từ ngày 18/9 đến ngày 10/12/2017 )

Địa điểm: Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

TT TÊN MÔN HỌC LỚP 

Điều 

kiện

tiên 

quyết

Sỹ 

số

Số 

TC

Số giờ 

KH Số 

buổi

Phòng 

học

Buổi 

học

Ngày

 học

Thời gian học

Dự kiến thi Họ và tên giảng viên

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

Học 

vị

Sĩ 

số 

thực 

học

Tháng 12

(theo kế 

hoạch nhà 

trường )

Tháng 12

(theo kế 

hoạch nhà 

trường )

Ghi chú:   Sáng bắt đầu học từ 7h10; Chiều từ 13h00 Hà Nội, ngày  5   tháng   8   năm 2017



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LT TH Tuần Ngày

1 Tiếng Anh cơ bản 1
K26KT

nhóm 1
Không 54 3 40 5x2 10 404 Sáng Thứ 2 38-47

18,25/9/2017

2,9,16,23,30/10/2017

6,13,27/11/2017

Nguyễn Nam Chi Th/s

2 Tiếng Anh cơ bản 1
K26KT

nhóm 2
Không 55 3 40 5x2 10 403 Sáng Thứ 2 38-47

18,25/9/2017

2,9,16,23,30/10/2017

6,13,27/11/2017

Hoàng Thu Huyền Th/s

3
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lênin phần 1
K26KT Không 109 2 25 5x2 7 404 Sáng Thứ 3 38 -43 

19,26/9/2017

3,10,17,24,31/10/2017
Nguyễn Đình Tường v

PGS 

TS

4
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lênin phần 2
K26KT Không 109 3 40 5x2 10 404 Sáng Thứ 4 38 -47 

20,27/9/2017

4,11,18,25/10/2017

1,22, 29/11/2017

6/12/2017

Lê Thị Thúy Nga v TS

5
Tiếng Việt & soạn thảo văn bản 

quản lý doanh nghiệp
K26KT Không 109 2 25 5x2 7 404 Sáng Thứ 5 38-47

21,28/9/2017

5,12,19,26/10/2017

2/11/2017

10h-11h30

15/11/2017
Phạm Văn Tuấn v Th/s

6 Toán ứng dụng trong kinh tế K26KT Không 109 4 55 5x2 13 404 Sáng
Thứ

6, (3)
38 -44 

22,29/9/2017

6,13,20,27/10/2017

3,10,14,17,21/11/2017

24,28/11/2017

10h-11h30

8/12/2017
Trần Bá Phi v TS

7 Job tour K26 KT Không Thứ 7
14, 28/10

11,25/11

Ngoại khóa

(chia nhóm nhỏ)

Học 

vị

Sĩ 

số 

thực 

học

Ghi chú:   Sáng bắt đầu học từ 7h10; Chiều từ 13h00 Hà Nội, ngày  5   tháng   8   năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI K26 - Hệ chính quy học kỳ 1 (2017-2018)

(Kỳ 1)
KHOA KINH TẾ

Tháng 12

(theo kế 

hoạch nhà 

trường )

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 01 - NĂM HỌC 2017 - 2018
(Từ ngày 18/9 đến ngày 10/12/2017 )

Địa điểm: Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội

Dự kiến thi Họ và tên giảng viên

Số giờ 

KH Số 

buổi

Phòng 

học

Buổi 

học

Ngày

 học

Thời gian học

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Hải TS Nguyễn Tiến Hùng

TT TÊN MÔN HỌC LỚP 

Điều 

kiện

tiên 

quyết

Sỹ 

số

Số 

TC



Học phần Số tín chỉ Học phần Số tín chỉ

1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

2 Tiếng Việt & STVBQLDN/ Lịch sử HTKT 2 2 Pháp luật đại cương 2

3 Anh văn I 3 3 Tâm lý kinh doanh/Phương pháp học tập & NCKH 2

4 Toán ứng dụng trong kinh tế 4 4 Anh văn II 3

5 Job tour (Ngoại khóa) 5 Tin học đại cương 3

6 Kinh tế vi mô 3

7 Giáo dục quốc phòng

14 15

Học phần Số tín chỉ Học phần Số tín chỉ

1 Đường lối  cách mạng của Đảng CSVN 3 1 Nguyên lý kế toán 3

2 Anh văn III 3 2  Lý thuyết tài chính tiền tệ 3

3 Lý thuyết xác suất & thống kê toán 3 3  Kinh tế phát triển/Quản lý NN về Kinh tế 3

4 Kinh tế vĩ mô 3 4  Marketing căn bản 3

5 Luật kinh tế 3 5 Nguyên lý Thống kê về kinh tế 3

6 Quản trị học 3 6 Quản trị sản xuất 3

7 Giáo dục thể chất 7 Phát triển kỹ năng nghề nghiệp  (Ngoại khóa)

18 18

Học phần Số tín chỉ Học phần Số tín chỉ

1 Kinh tế môi trường/Kinh tế lượng/Đạo đức & VH kinh 

doanh
3 1 Quản trị chiến lược 3

2 Quản trị tài chính 3 2 Phân tích kinh doanh 3

3  Quản trị nhân lực 3 3 Quản trị dự án đầu tư 3

4 Quản trị chất lượng 3 4 Kế toán quản trị/Chuẩn đoán doanh nghiệp 3

5 Thương mại điện tử/ Định giá tài sản 3 5 Đề án QTKD/Trò chơi trong kinh doanh/ Thuế 3

6 Tín dụng và thanh toán quốc tế/ Thị trường chứng khoán 3 6 Anh văn chuyên ngành I/Digital Marketing 3

18 18

Học phần Số tín chỉ Học phần Số tín chỉ

1 Kinh tế quốc tế 2 1 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 2 môn 10

2  Quản trị kinh doanh quốc tế 3 - Quản trị kinh doanh tổng hợp 5

3  Phân tích Báo cáo tài chính/Quản trị công nghệ 3 - Đề án khởi sự kinh doanh 5

4 Tin học ứng dụng trong quản trị/Quản trị rủi ro 3

5 Anh văn chuyên ngành II/Quản lý chuỗi cung ứng 3

Thực tập tốt nghiệp 5

19 10

TT
HỌC KỲ 1

TT
HỌC KỲ 2

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KẾ HOẠCH HỌC TẬP TOÀN KHÓA

KHOA KINH TẾ NGÀNH: Quản trị kinh doanh - KHÓA 26

1. Năm thứ nhất

Tổng số tín chỉ Tổng số tín chỉ

1I. Năm thứ hai

TT
HỌC KỲ 1

TT
HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 2

Tổng số tín chỉ Tổng số tín chỉ

II1. Năm thứ ba

TT
HỌC KỲ 1

TT
HỌC KỲ 2

Tổng số tín chỉ Tổng số tín chỉ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

KHOA KINH TẾ

Tổng số tín chỉ Tổng số tín chỉ

1V. Năm thứ tư

TT
HỌC KỲ 1

TT



Học phần Số tín chỉ Học phần Số tín chỉ

1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

2 Tiếng Việt & STVBQLDN/ Lịch sử HTKT 2 2 Pháp luật đại cương 2

3 Anh văn I 3 3 Tâm lý kinh doanh/Phương pháp học tập & NCKH 2

4 Toán ứng dụng trong kinh tế 4 4 Anh văn II 3

5 Job tour (Ngoại khóa) 5 Tin học đại cương 3

6 Kinh tế vi mô 3

7 Giáo dục quốc phòng

14 15

Học phần Số tín chỉ Học phần Số tín chỉ

1 Đường lối  cách mạng của Đảng CSVN 3 1 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3

2 Anh văn III 3 2 Nguyên lý Thống kê về kinh tế 3

3 Lý thuyết xác suất & thống kê toán 3 3 Marketing căn bản 3

4 Kinh tế vĩ mô 3 4 Quản trị kinh doanh 3

5 Luật kinh tế 3 5  Kế toán tài chính I 4

6 Nguyên lý kế toán 3 6 Định giá tài sản/Tín dụng và thanh toán quốc tế 3

7 Giáo dục thể chất 7 Kỹ năng nghề nghiệp (Ngoại khóa)

18 19

Học phần Số tín chỉ Học phần Số tín chỉ

1 Tài chính doanh nghiệp 3 1 Phân tích kinh doanh 3

2 Thuế 3 2 Kế toán tài chính III 3

3 Kế toán quản trị 3 3 Ngân hàng thương mại /Kế toán DN vừa và nhỏ 3

4 Kế toán tài chính II 4 4 Kế toán ngân hàng thưong mại 3

5 Thương mại điện tử /Quản trị dự án đầu tư 3 5 Tin học ứng dụng trong kế toán/Kế toán quốc tế 3

6 Anh văn chuyên ngành 1/Thị trường chứng khoán 3 6 Anh văn  chuyên ngành 2/Kế toán công ty 3

19 18

Học phần Số tín chỉ Học phần Số tín chỉ

1 Kiểm toán căn bản 3 1 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 3 môn: 10

2 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 - Chuẩn mực kế toán Việt Nam 3

3 Phân tích báo cáo tài chính 3 - Kế toán thuế 2

4 Tổ chức thông tin kế toán 3 - Thực hành nghề 5

5 Thực tập tốt nghiệp 5

17 10

TT
HỌC KỲ 1

TT
HỌC KỲ 2

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KẾ HOẠCH HỌC TẬP TOÀN KHÓA

KHOA KINH TẾ NGÀNH: KẾ TOÁN - KHÓA 26

1. Năm thứ nhất

Tổng số tín chỉ Tổng số tín chỉ

1I. Năm thứ hai

TT
HỌC KỲ 1

TT
HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 2

Tổng số tín chỉ Tổng số tín chỉ

II1. Năm thứ ba

TT
HỌC KỲ 1

TT
HỌC KỲ 2

Tổng số tín chỉ Tổng số tín chỉ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

KHOA KINH TẾ

Tổng số tín chỉ Tổng số tín chỉ

IV. Năm thứ tư

TT
HỌC KỲ 1

TT


